
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 
Số:            /BVĐK-HCQT 

V/v mời báo giá bảo trì  

thang máy năm 2024  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2024 

 

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ 

 
 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu bảo trì thang máy năm 2024 Bệnh viện viện 

Đa khoa tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị các công ty, đơn vị 

cung ứng dịch vụ cung cấp báo giá, cụ thể như sau: 

Danh mục báo giá: Chi tiết theo mẫu đính kèm. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên thuê dịch vụ không 

phải trả thêm bất kỳ một chi phí nào thêm. 

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí. 

Thời hạn gửi báo giá: Trước 17h00 ngày 20 tháng 3 năm 2024. 

Hình thức báo giá: 01 bản cứng có chữ kí và bản mềm file word. 

Địa chỉ nhận báo giá gốc: Phòng Hành chính quản trị- Tầng 1, nhà D, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ nhận bản điện tử: trieuhangapa@gmail.com 

Địa chỉ: Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

Thông tin liên hệ: Bà Triệu Thị Hằng, Phòng Hành chính quản trị, SĐT 

0973590096. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BLĐ Bệnh viện; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, HCQT, TCKT; 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trương Quý Trường 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu báo giá 

    (Kèm theo thư mời báo giá  số:         /BVĐK-HCQT, ngày        tháng 3 năm 2024) 

Công ty………………………………………………………………………………………… 

Số giấy đăng ký kinh doanh………………………………………………………………….. 

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ………………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại………………….. Email………………………………………………………….. 

Người liên hệ……………………………….Điện thoại……….Email…………………….. 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LẠNG SƠN 

Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá như sau: 

 

TT Nội dung 
Số lượng  

thang 
Tháng 

Đơn Giá 

VNĐ 

Thành Tiền 

VNĐ 

1 

Bảo dưỡng thang máy Nhà E: 

Gồm 08 thang, ký hiệu Thang 

PL1-PL8; mỗi thang 15 điểm 

dừng: 

1. 04 cây thang nhãn hiệu 

Mitsubishi  tải trọng 1600kg, 15 

điểm dừng 

2. 03 cây thang nhãn hiệu Sanyo ( 

Malaisia)  tải trong 1000kg, 15 

điểm dừng 

3. 01 cây thang nhãn hiệu Sanyo ( 

Malaisia)  tải trong 1600kg, 15 

điểm dừng 

 

08 12   

2 

Bảo dưỡng thang máy Nhà A: 

Gồm 03 thang, ký hiệu Thang 

PL1-PL3; mỗi thang 04 điểm 

dừng: 

1. 02 cây thang nhãn hiệu Sanyo ( 

Malaisia)  tải trong 1000kg, 04 

điểm dừng 

2. 01 cây thang nhãn hiệu Sanyo ( 

japan)  tải trong 1600kg, 04 điểm 

dừng 

03 12   

3 

Bảo dưỡng thang máy  Nhà B: 

Gồm 03 thang, ký hiệu Thang 

PL1-PL3; mỗi thang 05 điểm 

dừng: 

1. 02 cây thang nhãn hiệu Sanyo ( 

Malaisia)  tải trong 1000kg, 05 

điểm dừng 

2. 01 cây thang nhãn hiệu Sanyo ( 

03 12   



japan)  tải trong 1600kg, 05 điểm 

dừng 

4 

Bảo dưỡng thang máy Nhà C: 

Gồm 03 thang, ký hiệu Thang 

PL1-PL3; mỗi thang 04 điểm 

dừng: 

1. 01 cây thang nhãn hiệu Sanyo ( 

Malaisia)  tải trong 1000kg, 04 

điểm dừng 

2. 02 cây thang nhãn hiệu Sanyo ( 

japan)  tải trong 1600kg, 04 điểm 

dừng 

03 12   

5 

Bảo dưỡng thang máy Nhà D: 

Gồm 02 thang, ký hiệu Thang 

PL1-PL2; mỗi thang 05 điểm 

dừng: 

1. 01 cây thang nhãn hiệu Sanyo ( 

Malaisia)  tải trong 1000kg, 05 

điểm dừng 

2. 01 cây thang nhãn hiệu Sanyo ( 

japan)  tải trong 1000kg, 05 điểm 

dừng 

02 6   

 Tổng cộng     

Bằng chữ: 

  
 

……., ngày…tháng…..năm 2024 

  
 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

 

 
  



DANH MỤC QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG THANG MÁY 

 

I. Kiểm tra tại phòng máy:  

1. Cầu dao tổng 

- Kiểm tra cầu dao tổng trong phòng máy ở trạng thái ngắt ngay khi thang máy 

dừng tại một điểm dừng nào đó. 

- Phải luôn kiểm tra chức năng hoạt động của công tắc bảo vệ động cơ bằng bộ 

cảm nhiệt, nếu  thấy cần thiết có thể bôi trơn để tránh bị cháy điểm tiếp xúc. 

2. Động cơ điện 

- Kiểm tra độ êm của động cơ, độ quá nhiệt hay tình trạng hoạt động của các 

vòng bi (thiếu bôi trơn). 

- Đảm bảo tất cả các chỗ nối điện phải được xiết chặt.   

3. Hộp số. 

- Kiểm tra độ êm của hộp số, bánh vít, trục vít và vòng bi hộp số, đồng thời 

kiểm tra các đệm cao su giảm sóc. 

- Kiểm tra các vòng bi phải chạy êm và kín - nếu không, cần phải hiệu chỉnh 

hoặc thay thế. 

- Bôi trơn bánh vít và trục vít cũng như các vòng bi bên ngoài 

4. Bộ đếm vận tốc và dây đai. 

- Không được tháo rời bộ đếm vận tốc trong bất kỳ trường hợp nào. 

- Vệ sinh làm sạch bụi bám.       

- Kiểm tra than kích điện và vành khuyên, phải thay than (nếu có) kích điện quá 

mòn. 

- Kiểm tra độ căng dây đai    

5. Puly truyền động 

- Kiểm tra vị trí puly truyền động trên trục dẫn động trong chế độ chịu va đập và 

chịu tải thường của rãnh dẫn hướng. 

- Ốc vít giữa trục và puly truyền động phải được xiết chặt cẩn thận. 

6. Phanh hãm. 

- Kiểm tra phanh hãm, giảm chấn liên kết và chấu điều chỉnh khe hở. Kiểm tra 

độ dày của bố thắng, tình trạng vòng hãm và pi-nhông, sự tự quay của pi-

nhông về điểm giữa, tình trạng bộ giảm chấn và công tắc. 

7. Bộ khống chế tốc độ. 



- Bộ phận này có chức năng quan trọng để bảo toàn hoạt động của máy. Nếu 

vận tốc cabin vượt quá tốc độ chuẩn vì lý do nào đó, phanh cơ an toàn được 

kích hoạt bởi bộ khống chế tốc độ. 

- Kiểm tra các bộ phận di động và quay.     

- Giữ cho bề mặt tiếp xúc của bánh xe cao su không được dính dầu hoặc mỡ 

nhờn. 

8. Công tắc giới hạn hành trình.  

- Kiểm tra công tắc giới hạn hành trình có ngắt hoàn toàn dòng điện cung cấp 

chính nếu cabin vượt quá đoạn hành trình (hướng lên hoặc hướng xuống) hay 

không. 

- Kiểm tra các đấu nối cáp và các tiếp điểm. 

- Các thiết bị đóng ngắt điện 

- Không được tháo lắp giá đỡ và mạch in khi chưa ngắt dòng điện chính 

- Kiểm tra tính năng cơ khí của các công tắc và rơ-le khống chế khi cabin chạy 

vượt quá đoạn hành trình. 

- Kiểm tra tính năng điện của các công tắc và rơ-le khống chế khi cabin rơi. 

- Kiểm tra dòng điện tại tiếp điểm của công-tắc. Công tắc nào bị cháy phải được 

thay thế. 

- Kiểm tra công tắc phụ ngắt mạch.      

- Các công tắc bị hỏng hay cháy phải được thay thế. 

- Chỉ được dùng chổi quét bụi thật khô để làm vệ sinh cho hộp ngắt điện. Cẩn 

thận tối đa khi vệ sinh các bộ phận điện tử và bảng mạch điện. 

9. Vệ sinh phòng máy: 

- Phòng máy phải luôn được giữ gìn sạch sẽ. 

- Sau khi làm vệ sinh phòng máy, phải lau chùi hộp giảm tốc, động cơ, pu-li 

chuyển hướng, và bộ khống chế tốc độ.  

II. Kiểm tra tại Hố thang máy: 

1. Ray dẫn hướng cabin. 

- Kiểm tra các chi tiết nối ray dẫn hướng, các mấu kẹp và vòng đệm. Làm vệ 

sinh ray dẫn hướng  nếu quá bẩn. 

2.  Ray dẫn hướng đối trọng. 

- Như mục số 10.Kiểm tra độ căng cáp dẫn hướng    

- Đầu móc cáp treo cabin và đối trọng. 

- Kiểm tra lò xo, đai ốc chịu lực, các then khoá và độ chịu xoắn an toàn của các 

bu-lông treo. 



3. Cáp treo và cáp bù. 

- Cần phải kiểm tra số sợi thép bị đứt trên dây cáp, tình trạng tự bôi trơn và tự 

tẩm dầu của chúng. 

- Nếu số sợi thép bị đứt tính trên từng mét vượt quá con số qui định cho phép thì 

sợi cáp đó phải được thay thế. 

- Quan trọng nhất là độ căng của mỗi sợi thép phải bằng nhau. 

- Điều chỉnh lại nếu thấy cần thiết. 

- Nếu số sợi thép bị đứt trên từng mét lớn hơn 40% tổng số sợi trên sợi cáp, sợi 

cáp đó phải được thay thế. Nếu cáp đứt một tao, phải thay ngay lập tức. 

4. Puli treo, pu-li chuyển hướng và khung pu-li    

- Kiểm tra pu-li treo và pu-li chuyển hướng nếu có vết nứt rạn hay biến dạng 

méo mó các rãnh dẫn hướng. 

- Kiểm tra việc bôi trơn các vòng bi. 

- Kiểm tra và siết chặt lại các ốc vít khung pu-li. 

5. Cabin 

- Kiểm tra xem xe thang vận hành êm hay không bằng cách cho chạy thử vài 

đoạn hành trình. 

- Kiểm tra các chức năng của các công-tắc an toàn, các nút nhấn báo động và 

ngừng, hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu trong cabin. 

- Kiểm tra các chức năng điều khiển bên trong cabin. Nếu cabin có hệ thống cửa 

tự động, phải kiểm tra xem cửa có đóng mở bình thường không; kiểm tra chức 

năng khoá, công-tắc cửa, thiết bị mắt thần an toàn cửa cũng như hệ thống liên 

kết với cửa tầng. 

- Lau chùi tất cả các bộ phận bị bẩn.      

- Xin ý kiến của các chuyên gia trong trường hợp thang có khuyết tật. 

6. Công tắc từ và nam châm. 

- Kiểm tra công-tắc từ và nam châm (lá cờ kim loại) để đảm bảo khoảng cách 

thích hợp. 

7. Chốt cam và chốt cam đóng mở cửa.     

- Kiểm tra các tấm chắn cao su và hệ thống giảm chấn, vệ sinh bộ phận truyền 

động 

- Chốt cam đóng mở cửa không cần phải bảo trì và vì vậy không cần bảo dưỡng 

trong điều kiện hoạt động bình thường. 

8. Phanh cơ an toàn. 



- Kiểm tra các chức năng của nêm an toàn và công tắc an toàn, điều kiện làm 

việc của dây cáp bộ khống chế tốc độ và các chi tiết nối, pu-li căng dây và 

công-tắc báo dây cáp đứt trong hố thang. 

9. Đế ray dẫn hướng. 

- Kiểm tra khoảng cách giữa ray dẫn hướng với cabin và điều chỉnh nếu thấy 

cần thiết. 

- Kiểm tra thanh kẹp guốc dẫn hướng, thay thế trong trường hợp khe hở quá lớn. 

- Kiểm tra khoảng cách giữa cabin và bánh xe dẫn hướng, điều chỉnh nếu thấy 

cần thiết. 

10.  Đối trọng. 

- Đảm bảo các bộ phận của đối trọng phải được cố định và xiết chặt. 

- Đế ray dẫn hướng của đối trọng xem ở mục 19. 

11. Xích bù hoặc cáp bù. 

- Kiểm tra tình trạng treo và hoạt động của xích hoặc cáp. 

12. Dây cáp điện vận hành.       

-  Kiểm tra các chi tiết nối cáp và cáp di chuyển có êm hay không. 

13. Bộ kích hoạt công-tắc giới hạn đoạn hành trình. 

- Kiểm tra đòn bẩy và bánh xe dẫn động, dây cáp và các chi tiết nối cáp, điều 

chỉnh nếu thấy cần thiết.    

14. Bộ giảm chấn khi cabin vượt quá đoạn hành trình. 

- Kiểm tra khả năng làm việc của bộ giảm chấn (bằng lò xo hay bằng dầu) trong 

trường hợp cabin vượt quá đoạn hành trình. 

15. Pu-li căng dây. 

- Vệ sinh pu-li căng dây. 

- Kiểm tra các chi tiết nối, khoảng cách giữa pu-li và đáy hố thang và khả năng 

hoạt động của công-tắc báo dây cáp đứt. 

Chú ý: Đáy hố thang phải hoàn toàn khô ráo. Không được chứa rác đề phòng có 

hoả hoạn và ảnh hưởng đến sức khoẻ. 

III. Kiểm tra tại Cửa tầng: 

1. Cửa trượt tự động đóng một cánh 

- Kiểm tra và lau chùi khoá cửa, công-tắc cửa.    

- Kiểm tra cơ cấu đóng cửa và bộ giảm chấn. 

- Nếu có cửa sổ, kiểm tra xem kính trên cửa có bị nứt vỡ không. 

- Cửa trượt tự động đóng hai cánh (cửa lùa ) 

2. Cửa trượt theo phương thẳng đứng. 



- Kiểm tra và lau chùi khoá cửa, công tắc cửa.    

- Lau chùi và bôi trơn các thanh trượt và xích pu-li   

- Kiểm tra kính cửa sổ trên bảng điều khiển không bị nứt vỡ. 

3. Cửa tự động.         

- Kiểm tra cửa đóng mở nhẹ và êm.      

- Kiểm tra các khoá cửa, công tắc và con lăn. 

Vệ sinh bộ phận treo cửa và ray dẫn hướng dưới cửa.  
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